
UBND HUYỆN NÚI THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /QĐ-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày    tháng    năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
                   Về việc thành lập cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp THCS 

năm học 2024-2025

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NÚI THÀNH

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục 
phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở 
giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 
21 tháng 12 năm 2012 về việc quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục và Thông 
tư số 31/2014/TT-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 16 tháng 9 năm 2014 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 
tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác 
viên thanh tra giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 02/12/2008 của UBND huyện Núi 
Thành về  việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Núi Thành;

Căn cứ Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện Núi 
Thành Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành;

Xét đề nghị của Bộ phận THCS Phòng GDĐT huyện Núi Thành.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán năm học 2024 - 2025 của 
bậc THCS gồm có 87 người (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán có nhiệm vụ thực hiện theo Thông 
tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và Thông 
tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 20/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;



Điều 3. Các bộ phận THCS, THHC, TV thuộc Phòng GDĐT và các ông (bà) 
có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở GDĐT (để báo cáo);                                            
- Lưu VT.THCS.

          KT. TRƯỞNG PHÒNG
         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
[daky]
             Đinh Tấn Hoàng



DANH SÁCH CBQL, GV CỐT CÁN NĂM HỌC 2024-2025 CỦA BẬC THCS
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-PGDĐT ngày   /9/2024)

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị THCS Phụ trách
1 Phạm Phú Tùng HT THCS Kim Đồng CBQL cốt cán
2 Châu Ngọc Tuấn HT THCS Trần Cao Vân CBQL cốt cán
3 Phạm Đình Phùng HT THCS Huỳnh Thúc Kháng CBQL cốt cán
4 Trương Thanh Tuấn HT THCS Chu Văn An CBQL cốt cán
5 Võ Hồng Khanh HT THCS Nguyễn Khuyến CBQL cốt cán
6 Lê Văn Duẩn HT THCS Nguyễn Duy Hiệu CBQL cốt cán
7 Phan Thị Lang HT THCS Lương Thế Vinh CBQL cốt cán
8 Hồ Triệu Dũng PHT THCS Phan Bá Phiến CBQL cốt cán
9 Phan Thị Thanh Tuyền PHT THCS Nguyễn Trãi CBQL cốt cán
10 Huỳnh Thị Bích Ngọc PHT THCS Lê Lợi CBQL cốt cán
11 Nguyễn Thị Cần PHT THCS Phan Châu Trinh CBQL cốt cán
12 Trần Minh Tú PHT THCS Lê Văn Tâm CBQL cốt cán
13 Giao Thị Trúc Duyên PHT THCS Lương Thế Vinh CBQL cốt cán
14 Ngô Thị Yến Minh GV  THCS Kim Đồng KHTN (Hóa)- Tổ trưởng
15 Mai Thị Vân GV THCS Lý Thường Kiệt KHTN (Hóa)- Tổ phó
16 Mai Thị Thìn GV THCS Trần Quý Cáp KHTN (Hóa)
17 Phạm Thị Hồng Huyên GV THCS Lương Thế Vinh KHTN (Hóa)
18 Huỳnh Thị Hòa GV THCS Trần Hưng Đạo KHTN (Hóa)
19 Võ Thị Hai GV THCS Nguyễn Khuyến KHTN (Sinh)-Tổ trưởng
20 Nguyễn Thị Phong GV THCS Trần Cao Vân KHTN (Sinh) – Tổ phó
21 Nguyễn Thị Thu Hiền PHT THCS Trần Cao Vân KHTN (Sinh)
22 Đỗ Thị Trâm GV THCS Kim Đồng KHTN (Sinh)
23 Võ Tấn Lành GV THCS Lê Lợi KHTN (Sinh)
24 Bùi Bá CV Phòng GDĐT KHTN (Lý)- Tổ trưởng
25 Nguyễn Đức Toàn GV THCS Lý Thường Kiệt KHTN (Lý)- Tổ phó
26 Nguyễn Thị Nghĩa PHT THCS Chu Văn An KHTN (Lý)
27 Nguyễn Thị Thiệp GV THCS Kim Đồng KHTN (Lý)
28 Ngô Thị Kim Dung GV THCS Phan Châu Trinh KHTN (Lý)
29 Nguyễn Trường Lâm GV THCS THCS Lê Lợi Công nghệ- Tổ trưởng
30 Huỳnh Thị Thắm GV THCS THCS Nguyễn Trãi Công nghệ- Tổ phó
31 Trần Viết Chương PHT THCS Nguyễn Khuyến Công nghệ
32 Nguyễn Thị Thủy GV THCS Kim Đồng Công nghệ
33 Võ Thị Mỹ Hạnh GV THCS Lý Thường Kiệt Công nghệ
34 Dương Công Tuệ GV THCS Lý Thường Kiệt  Toán- Tổ trưởng
35 Nguyễn Thị Thanh Thủy GV THCS Kim Đồng Toán- Tổ phó
36 Trần Thu Thủy GV THCS Nguyễn Khuyến Toán
37 Trương Thanh Khương GV THCS Lương Thế Vinh Toán
38 Trương Văn Bộ GV THCS Kim Đồng Toán
39 Nguyễn Thị Hoàng Minh GV THCS Lê Lợi Toán
40 Trần Thị Tường Vy CV Phòng GDĐT  Ngữ văn- Tổ trưởng
41 Trần Văn Tám GV THCS Huỳnh Thúc Kháng Ngữ văn- Tổ phó
42 Lê Thị Phận GV THCS Kim Đồng Ngữ văn
43 Đỗ Thanh Tuân GV THCS Quang Trung Ngữ văn



44 Đặng Thị Hoài Phương GV THCS Chu Văn An Ngữ văn
45 Bùi Thị Long Thi GV THCS Lê Lợi Ngữ văn
46 Võ Thị Thu Thùy GV THCS Nguyễn Khuyến Tiếng Anh- Tổ trưởng
47 Nguyễn Quốc Thuần GV THCS Phan Châu Trinh Tiếng Anh- Tổ phó
48 Nguyễn Thị Kim Loan GV THCS Lê Văn Tâm Tiếng Anh
49 Võ Thị Thu Trâm GV THCS Trần Cao Vân Tiếng Anh
50 Trần Thị Kim Phụng GV THCS Nguyễn Duy Hiệu Tiếng Anh
51 Nguyễn Văn Vỹ GV THCS Nguyễn Trãi Tiếng Anh
52 Trần Thị Thu Nguyệt PHT THCS Kim Đồng Tiếng Anh
53 Lê Thị Thanh Bình GV  THCS Nguyễn Khuyến Lịch sử -Tổ trưởng
54 Phạm Thị Kim Linh GV THCS Trần Cao Vân Lịch sử -Tổ phó
55 Nguyễn Thị Mỹ Trang GV THCS Lương Thế Vinh Lịch sử 
56 Nguyễn Thị Tầm GV THCS Lý Thường Kiệt Lịch sử 
57 Trần Thị Bích Hạnh GV THCS Chu Văn An Lịch sử 
58 Đỗ Thị Hẹn GV THCS Lý Thường Kiệt Địa lí- Tổ trưởng
59 Nguyễn Đức Nghiễm GV THCS Phan Bá Phiến Địa lí – Tổ phó
60 Huỳnh Ngọc Vương GV THCS Lý Thường Kiệt Địa lí
61 Phan Văn Nghiêm GV THCS Kim Đồng Địa lí
62 Huỳnh Thị Thanh Phượng GV THCS Lê Lợi Địa lí
63 Lê Thị Kim Linh GV THCS Phan Châu Trinh  Tin học- Tổ trưởng
64 Nguyễn Thị Thường Thức GV THCS Kim Đồng Tin học- Tổ phó
65 Nguyễn Thị Phương Liễu GV THCS Trần Cao Vân Tin học
66 Phạm Ngọc Khánh GV THCS Quang Trung Tin học
67 Nguyễn Thị Thanh Tuyền GV THCS Phan Bá Phiến Tin học
68 Nguyễn Văn Quốc PHT THCS Trần Hưng Đạo  GDCD- Tổ trưởng
69 Nguyễn Thị Hồng Hoàng GV THCS THCS Quang Trung  GDCD- Tổ phó
70 Phạm Thị  Phước GV THCS Phan Châu Trinh GDCD
71 Nguyễn Thị Tầm GV THCS Lý Thường Kiệt GDCD
72 Nguyễn Thị Thảo GV THCS Phan Bá Phiến GDCD
73 Nguyễn Hoài Điệp CV Phòng GDĐT GDTC- Tổ trưởng
74 Nguyễn Quốc Cường GV THCS Huỳnh Thúc Kháng GDTC- Tổ phó
75 Nguyễn Văn Tâm GV THCS Trần Cao Vân GDTC
76 Châu Quang Vũ GV THCS Lê Văn Tâm GDTC
77 Châu Ngọc Hữu GV THCS Nguyễn Trãi GDTC
78 Nguyễn Thanh Quảng GV THCS Nguyễn Duy Hiệu Mỹ Thuật- Tổ trưởng
79 Nguyễn Thị Lanh GV THCS Lương Thế Vinh Mỹ Thuật- Tổ phó
80 Đặng Thị Hồng Minh GV THCS Lý Thường Kiệt Mỹ Thuật
81 Trần Thị Diễm Loan GV THCS Trần Hưng Đạo Mỹ Thuật
82 Huỳnh Thị Tuấn Nam GV THCS Hoàng Diệu Mỹ Thuật
83 Đặng Bảo Anh GV THCS Nguyễn Khuyến Âm nhạc- Tổ trưởng
84 Nguyễn Thị Thanh Tân GV THCS Trần Hưng Đạo Âm Nhạc- Tổ phó
85 Nguyễn Thị Kim Tuyền GV THCS Huỳnh Thúc Kháng Âm nhạc
86 Trà Minh Tuấn GV THCS Trần Cao Vân Âm nhạc
87 Nguyễn Viết Lai GV THCS Lý Thường Kiệt Âm nhạc

 Danh sách này có 87 người
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